
TT Số báo danh Lớp Họ và tên Ngày sinh Giới tính Số điện thoại Ghi chú

1 018004 10A4 LÊ THÀNH AN 06/09/2008 Nam

2 018007 10A4 NGUYỄN HOÀNG AN 13/11/2008 Nam

3 014029 10A4 ĐỖ HẢI ANH 25/07/2008 Nam

4 016070 10A4 TRẦN NGỌC ANH 06/09/2008 Nữ

5 014109 10A4 NGUYỄN MINH ÁNH 31/01/2008 Nữ

6 016126 10A4 NGUYỄN VĂN CHUYÊN 30/03/2008 Nam

7 016180 10A4 NGUYỄN TRỌNG ĐẠI 07/06/2008 Nam

8 016202 10A4 CHU HỮU ĐẰNG 27/09/2008 Nam

9 016189 10A4 NGUYỄN HỢP BÁ ĐẠT 04/03/2008 Nam

10 016194 10A4 NGUYỄN TRẦN TIẾN ĐẠT 21/11/2008 Nam

11 016196 10A4 NGUYỄN VĂN ĐẠT 14/10/2008 Nam

12 016197 10A4 PHẠM TIẾN ĐẠT 20/08/2008 Nam

13 016203 10A4 ĐOÀN THÁI ĐÔ 05/04/2008 Nam

14 018278 10A4 NGÔ MINH ĐỨC 21/03/2008 Nam

15 018292 10A4 TRẦN TRUNG ĐỨC 03/02/2008 Nam

16 016220 10A4 VŨ VIẾT MINH ĐỨC 10/08/2008 Nam

17 018229 10A4 NGUYỄN TUẤN DŨNG 20/06/2008 Nam

18 014216 10A4 NGUYỄN ĐẮC DƯƠNG 25/08/2008 Nam

19 016230 10A4 CHU THANH HÀ 25/08/2008 Nữ

20 016239 10A4 PHẠM THỊ NGỌC HÀ 22/03/2008 Nữ

21 014287 10A4 ĐINH NGỌC HÂN 15/01/2008 Nữ

22 016254 10A4 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 02/12/2008 Nữ

23 157419 10A4 PHÙNG ĐỨC HIẾU 29/11/2008 Nam

24 014318 10A4 NGUYỄN TRỌNG VIỆT HUẤN 24/10/2008 Nam

25 016341 10A4 NGUYỄN KHÁNH HƯNG 27/03/2008 Nam

26 018391 10A4 PHẠM DUY THÀNH HƯNG 07/04/2008 Nam

27 018369 10A4 LÂM TUẤN HUY 07/03/2008 Nam

28 016318 10A4 TRẦN QUANG HUY 18/06/2008 Nam

29 018419 10A4 NGUYỄN CAO KHẢI 04/06/2008 Nam

30 014365 10A4 ĐOÀN TUẤN KHANG 28/02/2008 Nam

31 014388 10A4 LÊ MINH KHUÊ 06/08/2008 Nữ

32 014451 10A4 NGUYỄN NGỌC TUYẾT LINH 03/07/2008 Nữ

33 016429 10A4 HÀ GIA LONG 10/09/2008 Nam

34 018536 10A4 ĐINH NGỌC MAI 05/09/2008 Nữ

35 016465 10A4 BÙI NGUYÊN MINH 29/06/2008 Nam

36 017013 10A4 TRỊNH PHẠM NHẬT MINH 16/09/2008 Nam

37 015126 10A4 NGUYỄN THỊ THU NGUYÊN 14/03/2008 Nữ

38 019267 10A4 HOÀNG HẢI TINH 16/08/2008 Nam

39 019284 10A4 PHẠM MINH TRANG 26/11/2008 Nữ

40 019299 10A4 NGUYỄN MINH TRÍ 02/11/2008 Nam

41 017239 10A4 BÙI QUANG TRUNG 03/07/2008 Nam

42 015347 10A4 TRƯƠNG THÀNH TRUNG 15/06/2008 Nam

43 017274 10A4 LÊ NGUYỄN MẠNH TÙNG 16/04/2008 Nam

44 015386 10A4 ĐẶNG HOÀNG VIỆT 15/12/2008 Nam

45 017302 10A4 BÙI QUANG VINH 14/08/2008 Nam

Nữ: 11

Nam: 34
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